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TẬP ĐOÀN 

BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG 

VIỆT NAM 

VIỄN THÔNG ĐỒNG NAI 

 

  Số :                   

V/v Hỗ trợ người dân chuyển đổi 

dịch vụ di động 2G lên 4G 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

    Biên Hòa, ngày        tháng     năm    

 

 

Kính gửi:  

- Uỷ ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai; 

- Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai. 
 

Lời đầu tiên VNPT Đồng Nai xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất và lời cảm ơn sâu sắc 

đến Quý Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã tin tưởng và hỗ trợ VNPT trong suốt thời 

gian qua. 

Căn cứ Biên bản thỏa thuận Hợp tác số 233/2021/TTHT/UBND-VNPT ký ngày 

10/11/2021 về Viễn thông và Công nghệ Thông tin giai đoạn 2021 - 2026 giữa UBND 

tỉnh Đồng Nai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 28/03/2022 của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai 

về việc chuyển đổi số tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ văn bản số 4833/BTTTT-CVT ngày 27/09/2022 của Bộ Thông tin và 

Truyền thông về việc định hướng triển khai lộ trình, kế hoạch dừng công nghệ di động 

2G; 

Căn cứ vào kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 15/02/2024 kế hoạch chuyển đổi 

số tỉnh Đồng Nai năm 2024; 

Căn cứ văn bản số 632/STTTT-CĐS  ngày 12 tháng 03 năm 2024 của Sở Thông 

tin và Truyền thông về việc đề nghị thông tin tiến độ triển khai chặn kết nối 2G đối với 

các thiết bị không hợp chuẩn, hợp quy. 

VNPT Đồng Nai đã triển khai thực hiện và thống kê đến hết tháng 02/2024 số 

lượng khách hàng đang sử dụng mạng Vinaphone của VNPT trên thiết bị 2G tại tỉnh 

Đồng Nai với số lượng lớn như sau: 

(Bảng thống kê số lượng thuê bao đang sử dụng Vinaphone tại các Huyện/Thành phố thuộc tỉnh Đồng Nai) 

STT Huyện/Tp Máy 2G Máy 3G Máy 4G Máy 5G Tổng cộng Tỷ lệ % 2G 

1 Biên Hoà 50,838 44,697 202,199 88,850 386,583 13.2% 

2 Long Thành 5,256 3,959 23,212 9,575 42,001 12.5% 

3 Nhơn Trạch 3,016 2,225 21,635 7,695 34,570 8.7% 

4 Long Khánh 4,226 3,213 23,463 9,240 40,142 10.5% 

5 Xuân Lộc 2,945 2,224 16,126 5,514 26,809 11.0% 

6 Cẩm Mỹ 1,281 957 8,423 2,729 13,389 9.6% 

7 Trảng Bom 6,707 5,031 31,194 12,255 55,187 12.2% 

8 Thống Nhất 3,616 5,027 10,179 4,774 23,597 15.3% 
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9 Vĩnh Cửu 5,095 3,979 20,496 7,739 37,310 13.7% 

10 Định Quán 2,399 1,819 13,898 4,735 22,852 10.5% 

11 Tân Phú 2,772 2,092 14,443 5,108 24,415 11.4% 

 Tổng cộng: 88,548 75,564 386,648 158,583 709,342 12.5% 

Theo kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông đến hết tháng 09/2024 các 

trạm phát sóng 2G Only sẽ tắt, như vậy các số thuê bao đang sử dụng máy 2G không 

còn sử dụng được dịch vụ. Các thuê bao 2G muốn tiếp tục sử dụng phải chuyển đổi 

thiết bị lên 3G/4G góp phần tăng tỷ lệ người sử dụng dịch vụ Internet, tăng tỷ lệ sử 

dụng dịch vụ công trực tuyến và các dịch vụ online khác,… đây cũng là mục tiêu trong 

việc xây dựng xã hội số. 

VNPT Đồng Nai mong muốn UBND tỉnh, các Sở ban ngành và UBND 

Huyện/Tp phối hợp, hỗ trợ thực hiện truyền thông trên các phương tiện truyền thanh, 

truyền hình; đồng thời hỗ trợ triển khai chuyển đổi thuê bao 2G lên 3G/4G cho người 

dân toàn tỉnh với thời gian hoàn thành trước 30/09/2024. 

Để hỗ trợ cho chương trình trên, VNPT Đồng Nai có triển khai chương trình bán 

máy 2G/3G/4G có hỗ trợ giá cho người dân phù hợp với thu nhập cũng như nhu cầu sử 

dụng dịch vụ. 

(Chính sách mua máy đã giảm giá; ĐVT-đồng) 

STT Tên thiết bị Giá gốc Giá máy được hỗ trợ  Số tiền hỗ trợ  

1 
SMP-F201 

(Feature phone) 
400.000  300.000 100.000 

2 
Masstel izi T2 

(Feature phone) 
500.000 400.000 100.000 

3 
Happi 20 

(Smartphone 4G) 
1.650.000 1.250.000 400.000 

(VNPT Đồng Nai sẽ tiếp tục cập nhật danh sách máy 4G có hỗ trợ giá cho người dân vào thời gian tiếp theo) 

Đầu mối liên hệ chương trình của VNPT Đồng Nai. Bà: Văn Thị Yến Nhi – Phó 

Giám đốc VNPT Đồng Nai. ĐT: 0919.351551. 

Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- GĐ VNPT ĐNi (B/cáo); 

- TTKD VNPT-ĐNi (T/hiện); 

- Phòng ĐHNV (T/hiện); 

- Phòng KTĐT (P/hợp); 

- Lưu: VT. 

Số EOffice:  233365/VBĐT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Văn Thị Yến Nhi 
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